
BAN TỔ CHỨC 

ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC 

LẦN THỨ X NĂM 2026 
_______________________ 

 

Số:        /BTCĐHTTTQ-CMKT 

V/v thông báo thời gian thi đấu và địa điểm 

tổ chức các môn trong chương trình Đại hội 

Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________________________________ 

 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2026 

 

Kính gửi: 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao các   

tỉnh, thành; 

    - Cục Quân huấn Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng; 

    - Cục Công tác chính trị, Bộ Công an; 

    - Các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia. 

 

Căn cứ Quyết định số 2676/QĐ-BVHTTDL ngày 31/7/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể 

thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

đã ban hành Quyết định số 4647/QĐ-BVHTTDL ngày 10/12/2025 về việc phê 

duyệt Điều lệ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Trên cơ sở đó, Ban 

Tổ chức Đại hội đã ban hành Điều lệ thi đấu các môn thể thao trong chương trình 

thi đấu của Đại hội. 

Thời gian qua, Ban Tổ chức Đại hội đã phối hợp với các địa phương, Liên 

đoàn và Hiệp hội thể thao quốc gia tiến hành rà soát, đánh giá công tác chuẩn bị 

tổ chức thi đấu các môn thể thao trong chương trình thi đấu của Đại hội. Căn cứ 

đề xuất của các đơn vị liên quan, sau khi trao đổi và thống nhất với các địa phương 

đăng cai tổ chức Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội thông báo tới Quý đơn vị thời gian 

thi đấu và địa điểm tổ chức của các môn thi đấu trong chương trình Đại hội Thể 

thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 (Phụ lục kèm theo). 

Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 trân trọng 

thông báo để Quý đơn vị biết, làm cơ sở xây dựng kế hoạch tham dự Đại hội./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trưởng BCĐĐHTTTQ (để báo cáo); 

- Trưởng BTC, Phó TBTC và các thành viên; 

- Lưu: VT, TBCMKT, Vũ (40) 
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PHỤ LỤC 

Thời gian thi đấu và địa điểm tổ chức các môn thể thao trong chương trình   

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 

(Kèm theo Công văn số:     /BTCĐHTTTQ-CMKT ngày      tháng    năm 2026 

của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026) 
___________________________________________ 

 

 

TT Môn/Phân môn 

NDTĐ 
Số  

ngày 

Thời gian  

thi đấu 
Địa điểm tổ chức Bộ 

HC 

1.1 Điền kinh 48 7 
25/11-

01/12/2026 

SVĐ Thống Nhất và Khu dự án 

đường giao thông Trường đua 

Phú Thọ, TP. HCM 

1.2 Việt dã Leo núi Bà Rá 2 1 22/11/2026 
Núi Bà Rá, xã Phước Long, TP. 

Đồng Nai 

1.3 Marathon 2 1 29/3/2026 Tỉnh Khánh Hòa 

2.1 Bơi 41 6 
22-

27/11/2026 

CLB Phú Thọ, Trung tâm 

HL&TĐ TDTT TP.HCM 

2.2 Nhảy cầu 6 3 
08-

10/12/2026 

Cung TDNN, KLHTTQG, Hà 

Nội 

3 Thể dục dụng cụ 14 3 
09-

11/12/2026 

NTĐ Phú Thọ, Trung tâm 

HL&TĐ TDTT TP.HCM 

4.1 Bóng đá nam U21 1 15 
22/11-

06/12/2026 

SVĐ Đông Hòa và SVĐ Gò 

Đậu, SVĐ Phường Đông Hòa 

4.2 Bóng đá nữ 1 13 
19/11-

02/12/2026 

SVĐ Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

4.3 Futsal 1 9 
20-

29/11/2026 

CLB Futsal NTĐ Phường Chánh 

Hưng, TP. HCM 

5.1 Vật tự do 22 4 
03-

06/12/2026 

NTĐ TDTT TT.VHNTTT BR-

VT, TP. HCM 

5.2 Vật cổ điển 11 2 
07-

08/12/2026 

NTĐ TDTT TT.VHNTTT BR-

VT, TP. HCM 

5.3 Vật Bãi biển 6 2 
30/11-

01/12/2026 

PA1: Bãi sau P. Vũng Tàu;  

PA2: số 1 Ba Cu, P. Vũng Tàu 

6 Bắn súng 51 14 
22/11-

05/12/2026 

Trường ĐH TDTT TP.HCM, 

Trường bắn Bộ Tư lệnh 

TP.HCM và Trường bắn Củ Chi 

7 Bắn cung 32 7 
23-

29/11/2026 

SVĐ Lam Sơn, Phường Vũng 

Tàu, TP. HCM 



8 Cử tạ 30 6 
06-

11/12/2026 

NTĐ Trung tâm Cung ứng dịch 

vụ công Phường Đông Hòa 

9 Judo 32 6 
15-

20/11/2026 

NTĐ TDTT TT.VHNTTT BR-

VT, TP. HCM 

10 Taekwondo 24 5 
25-

29/11/2026 

NTĐ TDTT Phường An Hội 

Đông, TP.HCM 

11 Boxing 27 10 
22-

30/11/2026 

NTĐ Quân khu 7, P. Đức 

Nhuận, TP. HCM 

12 Đấu kiếm 15 9 
23/11-

01/12/2026 

NTĐ TDTT Phú Thọ, Trung tâm 

HL&TĐ TDTT TP.HCM 

13 Cầu lông 7 11 
15-

25/11/2026 

NTĐ Hồ Xuân Hương, phường 

Xuân Hoà, TP. HCM 

14 Quần vợt 7 11 
20-

30/11/2026 

CLB Phú Thọ, Trung tâm 

HL&TĐ TDTT TP.HCM 

15.1 Canoeing 37 6 
15-

20/11/2026 
Hồ Đá Bàng, TP. HCM 

15.2 Rowing 22 6 
24-

29/11/2026 
Hồ Đá Bàng, TP. HCM 

15.3 Thuyền Truyền thống 18 3 
02-

04/12/2026 
Hồ Đá Bàng, TP. HCM 

15.4 Salling 10 4 
07-

10/12/2026 

Hồ Trị An, Xã Trị An, TP. Đồng 

Nai 

16.1 
Bóng chuyền trong 

nhà 
2 15 

27/11-

11/12/2026 

NTĐ Rạch Miễu, Phường Cầu 

Kiệu, TP. HCM 

16.2 Bóng chuyền bãi biển 2 7 
16-

22/11/2026 
Xã Hồ Tràm, TP. HCM 

17.1 Bóng rổ 5x5 2 9 
22-

30/11/2026 

NTĐ Lãnh Binh Thăng, P. Bình 

Thới, TP. HCM 

17.2 Bóng rổ 3x3 2 4 
03-

06/12/2026 

NTĐ Lãnh Binh Thăng, P. Bình 

Thới, TP. HCM 

18.1 Bóng ném trong nhà 2 8 
22-

29/11/2026 

NTĐ Phường Đông Hoà, TP. 

HCM 

18.2 Bóng ném bãi biển 2 6 
04-

09/12/2026 

Bãi sau Phường Vũng Tàu, TP. 

HCM 

19.1 Xe đạp đường trường 18 7 
23-

29/11/2026 
Xã Cần Giờ, TP. HCM 

19.2 Xe đạp địa hình 14 5 
02-

06/12/2026 
Xã Dầu Tiếng, TP. HCM 

20 Golf 4 5 
24-

28/11/2026 

Sân Golf Leman Củ Chi, TP. 

HCM 

21 Triathlon 13 7 
29/11-

05/12/2026 
P. Tam Thắng, TP. HCM 

22 Karate 25 8 
01-

08/11/2026 

NTĐ TDTT P. Tân Thuận, TP. 

HCM 



23 Wushu 30 7 
24-

30/11/2026 

TT HL&TĐ TT, P. Tân Triều, 

TP. Đồng Nai 

24.1 Cầu mây trong nhà 15 9 
01-

09/12/2026 

NTĐ TDTT P. Bình Phú, TP. 

HCM 

24.2 Cầu mây bãi biển 6 6 
22-

27/11/2026 
Bãi sau P. Vũng Tàu, TP. HCM 

25 Kurash 17 4 
23-

26/11/2026 

NTĐ TDTT TT.VHNTTT BR-

VT, TP. HCM 

26 Jujitsu 26 4 
08-

11/12/2026 

TT HL&TĐ TT tỉnh Bình 

Dương, TP. HCM 

27 Roller 14 3 
30/11-

02/12/2026 

SVĐ Gia Định, Phường Bình 

Thạnh, TP. HCM 

28 
Thể thao điện tử 

(Esports) 
3 4 

21-

22/11/2026  

và 28-

29/11/2026 

Hội trường Trường Đại học 

TDTT Thành phố Hồ Chí Minh 

29 Pencak Silat 23 8 
22-

29/11/2026 

NTĐ đa môn Phường Thới Sơn, 

tỉnh Đồng Tháp 

30 Thể hình 17 3 
22-

24/11/2026 

NTĐ Rạch Miễu, Phường Cầu 

Kiệu, TP. HCM 

31 Muay 17 9 
20-

30/10/2026 

Trung tâm Cung ứng dịch vụ 

công P. Đông Hòa, TP. HCM 

32 Bi sắt 11 9 
03-

11/12/2026 

TT HL&TĐ TT tỉnh Bình 

Dương, TP. HCM 

33 Kickboxing 23 10 
06-

15/11/2026 

Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu Thể thao, P. Bình Phước, 

TP. Đồng Nai 

34 Bowling 12 8 
13-

20/11/2026 

Trung tâm Bowling Super 

Lanez, số 446 Hoàng Văn Thụ, 

P. Tân Sơn Nhất, TP. HCM 

35.1 Cờ vua 20 11 
01-

10/12/2026 

Khách sạn Grand Palace, P. 

Vũng Tàu, TP. HCM 

35.2 Cờ tướng 10 7 
22-

28/11/2026 

Khách sạn Grand Palace, P. 

Vũng Tàu, TP. HCM 

35.3 Cờ vây 4 7 
04-

09/12/2026 

Khách sạn Grand Palace, P. 

Vũng Tàu, TP. HCM 

36 Billiards&Snooker 10 9 
22-

30/11/2026 

NTĐ TDTT Nguyễn Du, P. Bến 

Thành, TP. HCM 

37 Khiêu vũ thể thao 14 2 
16-

17/11/2026 

TT HL&TĐ TT tỉnh Bình 

Dương, TP. HCM 

38 Sport Aerobic 9 2 
05-

06/12/2026 

NTĐ TDTT Phường Tân Thuận, 

TP. HCM 

39 Vovinam 26 6 
14-

19/11/2026 

NTĐ TDTT Phường Chánh 

Hưng, TP. HCM 

40 Lặn 16 3 
30/11-

02/12/2026 

CLB Phú Thọ, Trung tâm 

HL&TĐ TDTT TP.HCM 



41 Võ cổ truyền 37 8 
21-

28/11/2026 

NTĐ TDTT Phường Tân Thuận, 

TP. HCM 

42.1 Đá cầu trong nhà 10 10 
20-

29/11/2026 

NTĐ TDTT Phường Bình Phú, 

TP. HCM 

42.2 Đá cầu bãi biển 4 8 
03-

10/12/2026 
Bãi sau P. Vũng Tàu, TP. HCM 

43 Đẩy gậy 8 6 
01-

06/12/2026 

NTĐ TDTT xã Cần Giờ, TP. 

HCM 

44 Kéo co 12 6 
22-

27/11/2026 

 NTĐ TDTT xã Cần Giờ, TP. 

HCM 

45 Lân Sư Rồng 4 5 
29/11-

03/12/2026 

NTĐ Hồ Xuân Hương, Phường 

Xuân Hòa, TP. HCM 

46 Pickleball 5 7 
03-

09/12/2026 

Sân Pickleball NSC the Global – 

City, đường Đỗ Xuân Hợp, P. 

BÌnh Trưng, TP. HCM 

47 Bóng bàn 7 10 09-16/8/2026 Thành phố Hải Phòng 

48 
Võ thuật tổng hợp 

(MMA) 
10 3 

03-

05/12/2026 
NTĐ Quân khu 7, TP. HCM 
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